
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Mã cơ quan thuế: 
0027C423F5E5AB4641BCB7EB1835DE390A

Ngày(date)23tháng(month)07năm(year)2025

Ký hiệu(Serial): 1C25TTH

Số(No.):400

Đơn vị bán hàng(Seller): CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN TRƯƠNG HIẾU
Mã số thuế(Tax code): 0 3 1 8 2 6 3 2 2 6
Địa chỉ(Address): Số 11 Lê Bình, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại(Tel): 0987474464 Email:hieu.copyright@gmail.com
Số tài khoản(Account No.):10768686 Ngân hàng Thương Mại Á Châu - CN Tp Hồ Chí Minh

Họ tên người mua hàng(Customer's name): 
Tên đơn vị(Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC 
THƠM
Mã số thuế(Tax code): 0309391503
Địa chỉ(Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hình thức thanh toán(Payment method): TM/CK Số tài khoản(Account No.): 

Mã hóa đơn: 6ZDZAJ9CP70 Tra cứu tại website : https://ehoadondientu.com/Tracuu.aspx
Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨNH HY – MST 0314743623 – Hotline 1900.8103

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính

(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế 
suất

(VAT rate)

Tiền Thuế
(VAT Amount)

Thành tiền
sau thuế
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8

1 In + ép nhựa A3 Tờ 19 24.000 456.000 8 36.480 492.480
2 In tờ rơi A5 Tờ 100 1.200 120.000 8 9.600 129.600
3 In + ép nhựa A4 Tờ 16 12.000 192.000 8 15.360 207.360

Cộngtiềnhàng (Total Amount): 768.000
Tiền thuế GTGT (VAT Amount): 61.440

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 829.440
Số tiền viết bằng chữ (Amounts in words): Tám trăm hai mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi đồng.
Tổng tiền không chịu thuế (No VAT) 0

Tổng tiền chịu thuế 0% (0% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 0% (0% VAT Amount) 0
Tổng tiền chịu thuế 5% (5% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 5% (5% VAT Amount) 0
Tổng tiền chịu thuế 8% (8% VAT) 768.000 Tiền thuế GTGT 8% (8% VAT Amount) 61.440
Tổng tiền chịu thuế 10% (10% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 10% (10% VAT Amount) 0

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


